
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Nguyễn Thành Thông x 024132717 10/3/2014 CA TP. HCM Đạt
Cty Nguyên 

Thông

2 Nguyễn Thị Hồng Liên x 023641493 01/10/2013 CA TP. HCM Đạt

3 Lê Hùng Thiện x 024708649 03/4/2012 CA TP. HCM Đạt

4 Lê Minh Thức x 024219754 05/7/2004 CA TP. HCM Đạt

5 Bùi Cẩm Linh x 301464245 17/7/2008 CA Long An Đạt

6 Lê Hữu Hòa x 352526753 30/1/2015 CA An Giang Đạt
Xí Nghiệp 

Vianco

7 Huỳnh Ngô Diệu Huyền x 264376638 01/9/2011 CA Ninh Thuận Đạt

8 Trần Duy Tân x 331871039 16/11/2015 CA Vĩnh Long Đạt

9 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 352474987 19/2/2014 CA An Giang Đạt

10 Nguyễn Kim Thanh x 351853555 09/9/2009 CA An Giang Đạt

11 Trần Thị Tuyết x 366282273 07/6/2016 CA Sóc Trăng Đạt

12 Đặng Văn Bô x 264189760 16/10/2006 CA Ninh Thuận Đạt

13 Nguyễn Kim Phụng x 024192344 22/8/2003 CA TP. HCM Đạt

14 Võ Thị Hãi x 212689168 25/9/2008 CA Quãng Ngãi Đạt

15 Phạm Đình Lĩnh x 125080692 03/7/2014 CA Bắc Ninh Đạt

16 Danh Dàng x 385627095 20/5/2013 CA Bạc Liêu Đạt

17 Huỳnh Văn Tấn x 024809111 26/10/2007 CA TP. HCM Đạt

18 Nguyễn Thị Hồng x 163001553 06/7/2006 CA Nam Định Đạt

19 Phan Thị Loan x 215009947 08/4/2004 CA Nam Định Đạt

20 Hoàng Thị Yến x 025580327 13/4/2012 CA TP. HCM Đạt

21 Mai Thị Lý Trâm x 251084445 19/9/2013 CA Lâm Đồng Đạt
Cty KW 

International

22 Phạm Thị Thu Hằng x 273603262 20/5/2011 CA Bà Rịa VT Đạt

23 Đinh Thị Ái x 024552276 05/7/2006 CA TP. HCM Đạt
Cty Trang Hà 

Anh

24 Nguyễn Huy Lộc x 024264950 06/7/2004 CA TP. HCM Đạt

25 Nguyễn Tùng Lâm x 025093000083 22/8/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 
Đạt

26 Nguyễn Thị Hồng x 187807763 24/7/2016 CA Nghệ An Đạt
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27 Phan Ngọc Cẩm Tú x 024343835 05/3/2014 CA TP. HCM Không đạt Cty Hán Linh

28 Hoàng Thị Bưởi x 381844758 12/2/2014 CA Cà Mau Không đạt

29 Nguyễn Thị Ngọc Dung x 024224876 26/7/2011 CA TP. HCM Không đạt

30 Kiều Thị Mỹ Nương x 312363758 28/10/2012 CA Tiền Giang Đạt

31 Văn Thị Hoài Phúc x 215291589 08/9/2009 CA Bình Định Đạt

32 Hứa Mỹ Chi x 024990126 17/9/2008  CA TP. HCM Không đạt

33 Nguyễn Thị Oanh Hiển x 025395965 20/5/2015  CA TP. HCM Đạt

34 Hứa Mỹ Trâm x 024407827 19/9/2005  CA TP. HCM Không đạt

35 Nguyễn Thị Bích Trang x 026018643 27/2/2015  CA TP. HCM Đạt

36 Nguyễn Thị Kiều x 334103794 20/4/2011 CA Trà Vinh Đạt

37 Nguyễn Thị Diệu Linh x 092182001440 12/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

38 Nguyễn Thị Việt Trinh x 312301498 08/9/2011 CA Tiền Giang Đạt

39 Lê Nhất Như x 034093004063 18/10/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt
Cty Thịnh 

Thiên Phú 

40 Phan Nhật Tùng x 261454935 24/5/2014 CA Bình Thuận Đạt

41 Tạ Thị Huệ x 025736884 13/3/2013 CA TP. HCM Đạt

42 Đồng Thế Tâm x 022907621 14/6/2007 CA TP. HCM Đạt Cty Đồng Tâm

43 Nguyễn Thị Thu x 341060851 03/9/2014 CA Đồng Tháp Không đạt

44 Nguyễn Thị Quyên x 021762093 19/3/2004 CA TP. HCM Không đạt

45 Dương Thị Lợi x 021756711 24/2/2011 CA TP. HCM Không đạt

46 Nguyễn Thị An x 340981166 02/7/2014 CA Đồng Tháp Không đạt

47 Phạm Thị Ngớ x 021760950 25/10/2008 CA TP. HCM Không đạt

48 Lương Thanh Hiền x 024324765 18/6/2013 CA TP. HCM Đạt

49 La Minh Xiêm x 365934550 27/11/2008  CA Sóc Trăng Đạt

50 Nguyễn Văn Cường x 024155437 15/4/2010 CA TP. HCM Đạt

51 Võ Minh Luyến x 023404414 16/5/2014 CA TP. HCM Không đạt

52 Phan Văn Khải x 025137754 18/6/2003 CA TP. HCM Không đạt

53 Lý Văn Thương x 021753849 08/2/2014 CA TP. HCM Không đạt

54 Châu Lê Hoàng Dung x 024510092 28/3/2006 CA TP. HCM Đạt

55 Đào Thị Hạnh x 023196433 18/4/2013 CA TP. HCM Không đạt

56 Lương Thanh Vinh x 024981701 08/10/2008 CA TP. HCM Đạt

57 Nguyễn Thanh Qúy x 024140432 06/9/2010 CA TP. HCM Đạt Cty T&K

58 Lê Quốc Vũ x 087074000048 14/10/2016
 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 
Đạt

Cty Vựa Nông 

Sản 
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59 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa x 022104681 26/9/2003 CA TP. HCM Đạt

60 Viễn Đức x 021023834 02/3/2015 CA TP. HCM Đạt Cty Sakanaya

61 Phạm Thị Trang x 212745224 06/9/2011 CA Quãng Ngãi Đạt

62 Nguyễn Thị Kim Oanh x 215234026 11/4/2008 CA Bình Định Đạt Cty Minh Khôi

63 Võ Ngọc Linh x 281031830 25/2/2015 CA Bình Dương Đạt Cty Hồng Sen

64 Giang Thục Mai x 023476575 08/7/2013 CA TP. HCM Không đạt

65
Nguyễn Thị Phương 

Thùy 
x 285097807 04/7/2016 CA Bình Phước Đạt

66 Nguyễn Thị Hồng Cam x 205247388 06/8/2002 CA Quãng Nam Đạt

67 Nguyễn Chí Quyền x 311965900 13/7/2012 CA Tiền Giang Đạt

68 Bùi Duy Cường x 025623448 21/6/2012 CA TP. HCM Không đạt Cty Veganic

69 Phan Văn Nhãn x 023969697 22/1/2002 CA TP. HCM Đạt
CN Cty Đông 

Dương

70 Trương Tỳ Kía x 365079077 08/8/2011 CA Sóc Trăng Đạt

71 Võ Thị Kim Hồng x 205002705 11/6/2015 CA Quãng Nam Đạt

72 Võ Thị Kim Thắm x 205352207 06/9/2004 CA Quãng Nam Đạt

73 Lê Thị Mỹ Châu x 351907117 04/5/2005 CA An Giang Đạt

74 Tống Thị Ngọc Qúy x 261370458 22/2/2013 CA Bình Thuận Đạt

75 Nguyễn Thị Hữu x 273615248 16/7/2013 CA Bà Rịa VT Đạt Cty Hải Long

76 Lê Thanh Hải x 273122285 16/7/2013 CA Bà Rịa VT Không đạt

77 Trần Văn Lộc x 023788092 17/11/2014 CA TP. HCM Đạt Cty Tân Đô

78 Nguyễn Văn Bình x 320857157 10/6/2008 CA Bến Tre Không đạt

79 Lương Minh Quân x 291185431 18/2/2014 CA Tây Ninh Đạt

80 Trần Quốc Thuận x 023672425 30/6/2010 CA TP. HCM Đạt

81 Trần Nguyên Hữu x 271145576 14/1/2014 CA Đồng Nai Đạt

82 Nguyễn Mai Ngọc Hậu x 025650836 19/7/2012 CA TP. HCM Đạt

83 Nguyễn Mai Ngọc Phước x 025651429 17/8/2012 CA TP. HCM Đạt

84 Trần Thị Kim Hạnh x 024724562 05/10/2007 CA TP. HCM Không đạt
Cty Kim Hưng 

Phú 

85 Trần Tỏ x 385464441 10/5/2007 CA Bạc Liêu Đạt

86 Nguyễn Thị Ngọc Anh x 264349594 11/1/2007 CA Ninh Thuận Không đạt

87 Huỳnh Thanh Danh x 310936936 27/8/2007 CA Tiền Giang Không đạt

88 Lê Trung Đỉnh x 312135666 17/4/2007 CA Tiền Giang Đạt

89 Nguyễn Thị Thùy Dương x 271804747 05/6/2008 CA Đồng Nai Đạt Cty Thỏ Hạt Dẻ

90 Lê Quốc Bình x 025100062 12/2/2009 CA TP. HCM Đạt

91 Nguyễn Thanh Quốc x 023796847 09/1/2014 CA TP. HCM Không đạt
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92 Lương Thị Trường Lưu x 205489061 29/9/2006 CA Quãng Nam Đạt

93 Phương Thị Bích Tuyền x 264461678 11/2/2014 CA Ninh Thuận Đạt

94 Lê Thị Phương Thảo x 022490039 08/5/2014 CA TP. HCM Không đạt
Cty Minh Tú 

Vy

95 Lê Hoàng Vũ x 023363153 30/5/2007 CA TP. HCM Không đạt

96 Dương Thị Mai Em x 025370840 27/10/2010 CA TP. HCM Không đạt

97 Nguyễn Minh Qúy x 025912464 16/6/2014 CA TP. HCM Không đạt

98 Nguyễn Thị Thu Hà x 212733589 14/9/2005 CA Quãng Ngãi Đạt
Cty Chất Lượng 

Cao

99 Ngô Quang Thỏa x 162188369 04/4/1996 CA Nam Định Đạt

100 Phạm Đăng Chánh x 212596925 16/6/2009 CA Quãng Ngãi Đạt

101
Nguyễn Văn Hoàng 

Thao
x 321442086 22/10/2007 CA Bến Tre Đạt

102 Trần Thị Thu Nga x 261309721 29/5/2014 CA Bình Thuận Không đạt Cty Hòa Phát 

103 Đỗ Thị Ngọc Tuyết x 215389372 01/9/2011 CA Bình Định Đạt

104 Nguyễn Thị Thu Liên x 291216986 03/5/2007 CA Bình Thuận Đạt

105 Huỳnh Văn Khoa x 331578216 21/7/2004 CA Vĩnh Long Không đạt

106 Kim Thị Lành x 334212409 02/12/2000 CA Trà Vinh Không đạt

107 Thạch Thị Ngọc Bích x 334761300 30/12/2010 CA Trà Vinh Không đạt

108 Phạm Thị Kiều Oanh x 183953249 31/3/2016 CA Hà Tĩnh Đạt Cty Hellomam

109 Đinh Trần Xuân Thảo x 273307714 13/7/2005 CA Bà Rịa VT Đạt

110 Trần Đức Nhân x 272640289 29/4/2016 CA Đồng Nai Đạt

111 Nguyễn Đắc Hưng x 031072000023 11/6/2014

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt Cty Trọng Thủy 

112 Lâm Thị Viết x 366287488 27/7/2016 CA Sóc Trăng Đạt
DNTN Phát 

Thành 

113 Đền Thị Xuân Tiến x 366257063 06/10/2015 CA Sóc Trăng Đạt

114 Dương Văn Tứ x 366261344 08/9/2016 CA Sóc Trăng Đạt

115 Thạch Đồ Ra x 366257104 16/10/2015 CA Sóc Trăng Đạt

116 Thạch Thép x 366092032 19/12/2011 CA Sóc Trăng Đạt

117 Tạ Thị Bé x 321708517 20/11/2015 CA Bến Tre Đạt

118 Trần La x 366204377 07/4/2014 CA Sóc Trăng Đạt

119 Nguyễn Thị Tuyết x 352142911 06/6/2008 CA An Giang Đạt

120 Nguyễn Văn Nhớ x 312267849 07/4/2014 CA Tiền Giang Đạt

121 Phạm Thị Hồng Nhung x 321705884 24/3/2015 CA Bến Tre Đạt

122 Lê Thị Thanh Thảo x 021866466 27/2/2012 CA TP. HCM Đạt

123
Nguyễn Đinh Quang 

Tiến
x 215496226 16/2/2016 CA Bình Định Đạt

124 Thạch Hương x 334506770 17/6/2005 CA Trà Vinh Đạt
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125 Thạch Thị Dung x 366246854 22/7/2015 CA Sóc Trăng Đạt

126 Huỳnh Thị Mỹ Phương x 366037712 17/9/2010 CA Sóc Trăng Đạt

127 Đặng Văn Hạnh x 366240287 20/5/2015 CA Sóc Trăng Đạt

128 Nguyễn Thị Quyên x 024745822 27/5/2007 CA TP. HCM Đạt Cty Kim Chi

129 Trần Chí Linh x 366168445 15/5/2013 CA Sóc Trăng Đạt

130 Nguyễn Minh Đương x 351698360 24/2/2016 CA An Giang Đạt

131 Võ Thị Ngọc Xuân x 225089084 21/9/2015 CA Khánh Hòa Đạt

132 Lê Thị Thu Sương x 022222087 02/7/2012 CA TP. HCM Đạt

133 Lê Thị Lượm x 331668906 14/2/2007 CA Vĩnh Long Đạt

134 Nguyễn Thị Tú x 024214905 17/2/2004 CA TP. HCM Đạt

135 Tăng Văn Hiệp x 023592201 26/9/2005 CA TP. HCM Đạt

136 Trần Văn Út x 366329340 21/2/2011 CA Sóc Trăng Đạt

137 Ngô Thị Lan x 025645659 13/8/2012  CA TP. HCM Đạt

138 Nguyễn Thiền Quang x 024022759 25/6/2002  CA TP. HCM Đạt

139 Ngô Viết Hành x 020591365 25/4/2011  CA TP. HCM Đạt

140 Trần Tuấn Anh x 022265031 02/10/2006 CA TP. HCM Không đạt
Cty Cao Bằng - 

CN TP. HCM

141 Phạm Văn Hùng x 121467073 25/3/2016 CA Bắc Giang Đạt

142 Trần Đức Nguyện x 121892452 28/6/2006 CA Bắc Giang Không đạt

143 Lê Đình Dinh x 090472662 16/12/2008 CA Thái Nguyên Không đạt

144 Vũ Văn Nam x 122162609 17/10/2011 CA Bắc Giang Không đạt

145 Đỗ Thị Hồng Ngọc x 241405249 29/8/2013  CA Đắk Lắk Đạt

Phạm Thị Tuyết Mai Trương Trung Thu 

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trưởng phòng 
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